
SmartLF SCi series 

DÒNG MÁY QUÉT TÀI LIỆU 

CÔNG SUẤT CAO 
Hoàn thành công việc nhanh chóng, không phải dừng lại hay chờ đợi. SmartLF SCi mang lại chất lượng 

và tốc độ cao cho công việc quét tài liệu hàng ngày. 
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SmartLF SCi series 
 
 

Lựa chọn 

Tên mã hàng 

Đơn sắc Màu Nâng cao Đơn sắc Màu Nâng cao Đơn sắc Màu Nâng cao 

SCi 25m SCi 25c SCi 25e SCi 36m SCi 36c SCi 36e SCi 42m SCi 42c SCi 42e 

 

Công nghệ hình ảnh SingleSensor SingleSensor SingleSensor 

Độ rộng bản quét tối đa 25 in (635 mm) 36 in (914 mm) 42 in (1067 mm) 

Độ rộng tài liệu tối đa 27 in (686 mm) 38 in (965 mm) 44 in (1118 mm) 

Tốc độ quét của tài liệu có chiều rộng đầy đủ: 

200 dpi Đơn sắc 13 in/sec (330 mm/giây) 13 in/sec (330 mm/giây) 13 in/sec (330 mm/giây) 

200 dpi Màu  6 in/giây 

(152 mm/ giây) 

12 in/giây 

(305 mm/sec) 

 6 in/giây 

(152 mm/ giây) 

12 in/giây 

(305 mm/giây) 

 6 in/giây 

(152 mm/sec) 

12 in/giây 

(305 mm/sec) 

Khả năng nâng cấp màu Có Có  Có Có  Có Có  

Năng suất khi quét hàng loạt ISO A0/Arch E-size (Hoặc rộng nhất) trong 60 phút. Bao gồm thời gian nạp và đẩy giấy. Được đo trong các lần quét hoàn thành: 

Portrait, 200 dpi 375 tài liệu/giờ 261 tài liệu/giờ 364 tài liệu/giờ 375 tài liệu/giờ 261 tài liệu/giờ 364 tài liệu/giờ 375 tài liệu/giờ 261 tài liệu/giờ 364 tài liệu/giờ 

Thông số kỹ thuật: 

Độ dày tối đa tài liệu 0.08 in (2 mm) – linh hoạt mọi tài liệu 

Độ phân giải quang học tối đa 1200 dpi 

Độ phân giải tối đa 9600 dpi (SmartWorks Imaging—SC 25 không hoạt động với phần mềm này, SmartWorks Pro), 1200 dpi (SmartWorks Touch) 

Tổng số pixels 30000 43200 52800 

Công nghệ chính của Colortrac SingleSensor, SureDrive 

Chứng minh tài liệu Trái và phải (SmartWorks Imaging—SC 25 không hoạt động với phần mềm này, SmartWorks Pro). Tập trung duy nhất (SmartWorks 

Touch) 

Độ chính xác 0.1% +/-1 pixel 

Độ sâu màu ghi dữ liệu bên trong 

máy quét  
48-bit Màu, 16-bit Đơn sắc 

Hệ màu Adobe RGB, Device RGB, sRGB 

Chiều dài hình ảnh tối đa JPEG 65535 lines. PDF, TIF any length up to 4 GB 

Giao diện USB USB 3.0 and USB 2.0 

Phần mềm đi kèm SmartWorks Touch, SmartConnect (drivers, TWAIN, maintenance) 

Phần mềm tùy chọn SmartWorks Imaging, SmartWorks Pro 

Định dạng TIF, JPG, PNG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 và khác 

Tệp tương thích AutoCAD (như raster), CAD, GIS và các ứng dụng lưu trữ / chỉnh sửa hình ảnh raster khác 

Hỗ trợ máy in HP, Canon, Epson and Océ printers. Xem danh sách đầy đủ tại đây: https://www.colortrac.com/support/supported-printers/ 

Hệ điều hành Windows 10 and Windows 8.1, 64-bit and 32 bit 

Năng lượng tiêu thụ 53 W/1.35 W/0.16 W (scanner off, ext. power supply on) 

Nguồn cung cấp 100~240 VAC auto-sensing +/-10%, 50-60Hz 

 Điều kiện môi trường 10–35°C, 35–80% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) 

Trọng lượng Unpacked: 40 lbs. (18 kg). Packed: 46 lbs. (21 kg) Unpacked: 53 lbs. (24 kg). Packed: 60 lbs. (27.5 kg) Unpacked: 58.4 lbs. (26.5 kg). Packed: 68.3 lbs. (31 kg) 

Kích thước R×H×D Đã giải nén: 34.2×6.0×15 in (87×15.2×38.1 cm) 

Packed: 40×9.3×20.1 in (101×24×52 cm) 

Unpacked: 45.1×6.0×15 in (115×15.2×38.1 cm) 

Packed: 50.6×9.3×20 in (128×24×52 cm) 

Unpacked: 51.2×6.0×15 in (130×15.2×38.1 cm) 

Packed: 56.8×9.3×20 in (144×24×52 cm) 

Chứng nhận CE, cUL/UL, CCC, EAC, BIS, FCC Class A, ICES, EMC, VCCI, KC, EuP, WEEE, RoHS, REACH and ENERGY STAR® certified 

Chân đế tùy chọn có khay đựng 

giấy 

Có 

Phụ kiện giá gắn PC cho chân đế Có 

Chân đế retro tự chọn Có. Cài đặt chiều cao: 39/40.8/43/45 in (988/1038/1093/1143 mm) 

Trọng lượng màn hình tối đa 

và kích thước 
13 lbs. (6 kg), 21.5 in (546 mm) 

Nước xuất sứ Được thiết kế và chế tạo tại Đan Mạch, Châu Âu. Nhà máy tại Trung Quốc. 

Bảng trên chưa bao gồm: 

Colortrac là thương hiệu của Global Scanning UK Ltd. Colortrac không bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào đối với thông tin không có trong tài liệu này và thay đổi thông số kỹ thuật mà không 
thông báo. Colortrac và SmartLF® là thương hiệu của Colortrac. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. 

 
 
 
 
 

colortrac.com 
 

 

Colortrac HQ & EMEA: Global Scanning UK Ltd., St Ives, UK, +44 1480 464618 
Colortrac Americas: Global Scanning Americas (VA) Inc., Chantilly, VA, USA, +1 703 717 5631 

Colortrac Japan & Asia: Global Scanning Japan A/S, Yokohama-Shi, Japan, +81 45 548 6991 

 
 

Dù quy trình làm việc của bạn là quét, lưu trữ, nâng cao hoặc sao chép,  

SmartWorks Imaging là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. 

 

Với công cụ cài đặt mới này, bạn có thể dễ dàng lưu cài đặt của mình để tạo các 

cài đặt cá nhân cho tất cả các tài liệu gốc của bạn. 

 

Đối với các giải pháp sao chép, nhiều trình điều khiển máy in đã được thêm  

vào khiến việc quyết định sử dụng máy in rất dễ dàng. 

 

Kết hợp với ứng dụng máy tính bảng SmartWorks Imaging Link và nâng cao  

năng suất của bạn hơn nữa. 
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http://colortrac.com/smartlfsci

